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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng: Công thức, đơn vị?
2. Công thức tính áp suất trên một bề mặt?
3. Công thức tính áp suất chất lỏng? Khí quyển gây áp suất như thế nào?
4. Lực đẩy Archimedes: Đặc điểm phương chiều, công thức tính độ lớn lực đẩy Archimedes ?
5. Lực tác dụng vào vật như thế nào có thể làm quay vật. Moment lực lớn khi nào ?
6. Đòn bẩy và ứng dụng.
7. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
8. Dòng điện, nguồn điện, mạch điện đơn giản.
9. Dòng điện có tác dụng gì?
10. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế: Kí hiệu, đơn vị, dụng cụ đo
11. Sự truyền nhiệt: Đối lưu là gì? Dẫn nhiệt là gì? Bức xạ nhiệt là gì?
12. Sự nở vì nhiệt: Các chất rắn, chất lỏng, chất khí dãn nở vì nhiệt như thế nào?
B. BÀI TẬP 
I. Trắc nghiệm khách quan.
Câu 1. Một khối đá có thể tích 0,5 m3 và khối lượng riêng là 2 580 kg/m3. Khối lượng của khối đá là:     A. 5 160 kg.             B. 1 290 kg.                C. 1 938 kg.               D. 0,1938 kg.
Câu 2. Trường hợp nào sau đây áp suất của người tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất?
     A. Đi giầy cao gót và đứng cả hai chân.           B. Đi giầy cao gót và đứng co một chân.                 
     C. Đi giầy đế bằng và đứng cả hai chân         D. Đi giầy đế bằng và đứng co một chân
Câu 3. Một áp lực 500 N gây ra áp suất 2 500 N/m2 lên diện tích bị ép. Diện tích mặt bị ép là
    A. 200 cm2.                B. 2 000 cm2.              C. 500 cm2.                 D. 125 cm2.
Câu 4. Chọn câu đúng.
  A. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích. 
  B. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.            
  C. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.          
  D. Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
Câu 5. Chọn câu sai.
  A. Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.
  B. Vật nhúng càng sâu trong chất lỏng thì áp suất do chất lỏng tác dụng lên vật càng lớn.
  C. Đơn vị đo áp suất chất lỏng là N/m3.
  D. Đơn vị đo áp suất chất lỏng là Pa.
Câu 6. Trường hợp nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra?
  A. Hút sữa từ cốc vào miệng bằng một ống nhựa nhỏ.
 B. Cắm một ống thuỷ tinh nhỏ hở hai đầu ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước, thấy nước không chảy ra khỏi ống.
 C. Trên nắp ấm trà thường có một lỗ hở nhỏ để khi rót nước sẽ chảy ra liên tục từ vòi ấm.
[bookmark: bookmark497] D. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.
Câu 7. Các bọt bong bóng xà phòng thường có dạng hình cầu bởi vì
 A. không khí bị giữ bên trong bọt có áp suất lớn.
 B. không khí bị giữ bên trong bọt có áp suất thấp.
 C. không khí bị giữ trong bọt tác dụng áp suất như nhau theo mọi hướng.
 D. không khí bị giữ trong bọt không tác dụng áp suất lên màng bong bóng.
Câu 8.  Thả viên bi vào một cốc nước. Kết quả nào sau đây đúng?
  A. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes càng tăng, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm.
  B. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng.
  C. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes không đổi, áp suất tác dụng lên viên bi càng tăng.
[bookmark: bookmark521]  D. Càng xuống sâu lực đẩy Archimesdes càng giảm, áp suất tác dụng lên viên bi càng giảm.
Câu 9. Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí thì lực kế chỉ giá trị P1 nhúng vật vào nước thì lực kế chỉ giá trị P2. Hãy chọn câu đúng.
A. P1 = P2.                        B. P1 > P2.                  C. P1 < P2.               D. P1. ≥ P2.
Câu 10. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Kết luận nào sau đây phù hợp nhất?
A. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
B. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên nó chịu tác dụng lực đẩy Archimedes lớn hơn.
C. Chúng chịu tác dụng lực đẩy Archimedes như nhau vì cùng được nhúng trong nước.
D. Chúng chịu tác dụng lực đẩy Archimedes như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.
Câu 11. Một thanh thẳng có thể quay quanh trục O (hình 18.1) lần lượt tác dụng lực F (phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn không đổi) vào các vị trí A, B, C, O. Tác dụng làm quay của lực F tại vị trí nào là lớn nhất?
[image: Một thanh thẳng có thể quay quanh trục O (hình 18.1) lần lượt tác dụng lực F]
A. Vị trí O.                     B. Vị trí C.                     C. Vị trí A.                     D. Vị trí B.
Câu 12. Tác dụng làm quay của lực càng lớn khi
A. giá của lực càng xa, moment lực càng lớn.
B. giá của lực càng gần, moment lực càng lớn.
C. giá của lực càng xa, moment lực càng bé.
D. giá của lực càng gần, moment lực càng bé.
Câu 13. Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.                     B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.                     D. tác dụng nén của lực.
Câu 14. Điền vào chỗ trống sau đây để được câu hoàn chỉnh:
Khi lực tác dụng vào vật có … không song song và không cắt trục quay thì có thể làm quay vật.
A. giá                         B. phương                       C. điểm đặt                       D. chiều.
Câu 15. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
A. Cái kéo            B. Cái kìm               C. Cái cưa             D. Cái mở nút chai
Câu 16. Một người tác dụng một lực F = 150 N vào đầu A của đòn bẩy, để bẩy một hòn đá có khối lượng 60kg. Biết OB = 20 cm, chiều dài đòn AB là:
A. 80 cm                   B. 120 cm                      C. 1m                    D. 60 cm.
Câu 17: Dùng một mảnh vải len cọ xát nhiều lần vào mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy vì
A. mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt.   
B. mảnh phim nhựa bị nhiễm điện.      
C. mảnh phim nhựa có tính chất từ như nam châm.
D. mảnh phim nhựa bị nóng lên.
Câu 18. Kim loại dẫn điện vì
A. trong kim loại có nhiều ion dương.
B. trong kim loại có các electron tự do chuyển động không ngừng.
C. kim loại cấu tạo từ các nguyên tử.
D. các nguyên tử câu tạo nên kim loại luôn chuyển động hỗn loạn.
Câu 19.  Bỏ ít muối vào nước nguyên chất (nước cất), nước trở nên dẫn điện vì
A. muối dẫn điện tốt.
B. muối làm các phân tử nước bị phân li.
C. muối làm các phân tử nước bị phân li.
D. các phân tử muối dễ bị phân li thành các ion dương và ion âm chuyển động tự do trong nước.
Câu 20. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?
      A. Các hạt mang điện tích dương.          B. Các hạt nhân nguyên tử.
      C. Các nguyên tử.                                   D. Các hạt mang điện tích âm.
Câu 21. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đẩu của bóng đèn thì các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?
A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.
B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.
Câu 22. Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit, … đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
A. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.
B. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.
C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.
D. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
Câu 23. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?
A. Máy bơm nước chạy điện                            B. Công tắc
C. Dây dẫn điện ở gia đình                               D. Đèn báo của tivi
Câu 24. Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng hóa học                          B. Tác dụng sinh lí
C. Tác dụng từ                                   D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học
Câu 25. Ampe kế trong sơ đồ nào dưới đây được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?
[image: Ampe kế trong sơ đồ nào dưới đây được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn]
Câu 26. Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có ý nghĩa là:
A. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
B. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
C. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
D. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
Câu 27. Tính chất nào sau đây không phải của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của vật càng thấp.
C. Giữa các phân tử có lực tương tác.
D. Giữa các phân tử cấu tạo nên vật không có khoảng cách.
Câu 28. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động hỗn loạn của các phân tử gây ra?
A. Đường tan trong nước.                    B. Sự tạo thành gió.
C. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
D. Sự khuếch tán của dung dịch copper sunfate vào nước.
Câu 29. Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là đúng?
A. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.
B. Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng.
C. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.
D. Mọi vật đều có nhiệt năng.
Câu 30. Một viên bi đang lăn trên mặt bàn nằm nghiêng có những dạng năng lượng nào em đã học?         A. Chỉ có thế năng.                               B. Chỉ có động năng.
                 C. Chỉ có nội năng.                                D. Có cả động năng, thế năng và nội năng.
Câu 31. Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?
A. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
B. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
C. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.
D. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.
Câu 32. Cơ chế của sự dẫn nhiệt là
A. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác. B. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
C. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. 
D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.
Câu 33. Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh
A. chỉ bằng dẫn nhiệt.                 B. chỉ bằng đối lưu.
C. chỉ bằng bức xạ nhiệt.            D. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.
Câu 34. Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt năng từ
A. Mặt Trời đến Trái Đất.
B. bếp lửa đến người đứng gần bếp.
C. đầu một thanh đồng được hơ nóng sang đầu kia.
D. dây tóc bóng đèn đến vỏ bóng đèn.
Câu 35. Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít lại. Muốn tách rời hai cốc ta làm cách nào trong các cách sau?
A. Ngâm cả hai cốc vào nước nóng.                    B. Ngâm cả hai cốc vào nước lạnh.
C. Ngâm cốc dưới vào nước nóng, cốc trên thả nước đá vào.
D. Ngâm cốc dưới vào nước lạnh, cốc trên đổ nước nóng.
Câu 36.  Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà không phải bằng các kim loại khác?
A. Vì thép có độ bền cao.                                  B. Vì thép không bị gỉ.
C. Vì thép có tính đàn hồi lớn.                          D. Vì thép và bê tông nở vì nhiệt như nhau.
Câu 37  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?
A. Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.
B. Quả bóng bay đang bay lên.
C. Săm xe đạp được bơm căng để ngoài nắng bị nổ.
D. Bơm căng lốp xe đạp.
Câu 38. Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?
A.Vì răng dễ vỡ                        B.Vì răng dễ bị ố vằng 
C. Vì răng dễ bị sâu                  D. Vì men răng dễ bị rạn nứt 
II. Bài tập Tự luận:
Bài 1. Một chiếc bè có dạng hình hộp dài 4 m, rộng 2 m. Biết bè ngập sâu trong nước 0,5 m; trọng lượng riêng của nước 10 000 N/m3. Chiếc bè có trọng lượng là bao nhiêu?
Bài 2. Một khối hình hộp chữ nhật có kích thước 3 cm x 4 cm x 5 cm, khối lượng 48 g. Khối lượng riêng của vật liệu làm khối hình hộp là bao nhiêu?
Bài 3: Một cái bàn có khối lượng 15kg, diện tích tiếp xúc của một chân bàn là 35cm2.
a. Tính áp suất của bàn tác dụng lên mặt đất?
b. Để trên mặt bàn một bao gạo nặng 35kg. Tính áp suất của bàn tác dụng lên mặt đất?
Bài 4: Cho một vật có thể tích 50dm3 được nhúng vào một bình rượu.
a. Tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi nhúng chìm hoàn toàn vật trong rượu?
b. Tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi nhúng chìm 1/2 vật trong  nước? Cho dn = 10.000N/m3, d rượu = 8.000N/m3.
Bài 5: Treo một vật vào lực kế lực kế chỉ 5N. Vẫn treo vật vào lực kế nhưng nhúng chìm vật hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 4N. Cho dn = 10.000N/m3,
  a.Tại sao số chỉ lực kế lại thay đổi ? Tính độ lớn lực đẩy Ác si mét ?
  b.Tính thể tích của vật ?
  c.Tính khối trọng lượng riêng của chất làm vật ? 
Bài 6. Một vật có khối lượng 30kg được đặt trên mặt sàn, biết diện tích tiếp xúc của vật với mặt sàn là 0,02m2.. Tính áp suất của vật tác dụng lên mặt sàn ? 
Bài 7. Treo một vật vào lực kế lực kế chỉ 8N. Vẫn treo vật vào lực kế nhưng nhúng chìm vật trong nước thì lực kế chỉ 4N. Cho dn = 10.000N/m3,
a.Tại sao số chỉ lực kế lại thay đổi ? Tính độ lớn lực đẩy Ác si mét? 
b.Tính thể tích của vật? Tính khối lượng riêng của chất làm vật? 
Bài 8*: Một quả cầu bằng đồng khi treo vào lực kế để ngoài không khí thì số chỉ lực kế 4N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu để 
a. Quả cầu lơ lửng trong dầu?
b. Quả cầu nổi trên mặt nước biết  tâm quả cầu nằm trên mặt thoáng ?
Bài 9*. Một quả cầu bằng đồng khi treo vào lực kế để ngoài không khí thì số chỉ lực kế 4N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu để quả cầu lơ lửng trong nước?
( Cho dnước= 10000N/m3 , dđồng = 89000N/m3 )
Bài 10: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 khóa K, 2 pin , 2 bóng đèn, Am pe kế A 1 đo cường độ dòng điện qua Đ 1, Am pe kế A 2 đo cường độ dòng điện qua Đ 2, Vôn kế V 1 đo hiệu điện thế 2 đầu Đ 1 trong 2 trường hợp
      a.Hai đèn mắc nối tiếp.           b. Hai đèn mắc song song.
Bài 11: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn 1 pin, 1 khóa K, 1 cầu chì điều khiển chung, 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang trong các trường hợp sau:
      a. 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang mắc nối tiếp.
      b. 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang mắc song song.

Bài 12*: Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm nguồn 2 pin nối tiếp, 3 khóa K, 3 bóng đèn, dây nối thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện sau:
     + Khi K 2 đóng, K 1 và K 3 mở thì 3 đèn đều sáng.
     + Khi K 1 đóng, K  2 và K  3 mở thì  Đ 2 và Đ 3 sáng.
     + Khi K 3 đóng , K 1 và K 2 đóng thì Đ 1 sáng.
Bài 13. Tại sao trong các ấm điện, dây đun đều đặt ở phía dưới, gần sát đáy ấm, không đặt ở phía trên sát miệng ấm?
Bài 14. Nhà lợp rạ, lợp lá cọ về mùa đông ấm hơn, về mùa hè mát hơn nhà lợp mái tôn?
Bài 15. Sấm và sét trong tự nhiên được hình thành như thế nào? Tai sao trong lúc trời mưa dông đều xuất hiện các tia chớp điện trước khi nghe thấy tiếng sấm?
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